
Nam Nữ

1 121 Triệu Minh Hiếu 16/8/1996 Nùng
Thái 

Nguyên

Xóm Đồng Chăn, xã Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên
019096006962

2 122 Quan Minh Hiếu 13/01/2002 Tày
Tuyên 

Quang

Thôn Thôm Bưa, xã Tân Mỹ, 

tỉnh Tuyên Quang
008202007617

3 123 Nguyễn Hoài Nhật Hoa 30/01/2003 Kinh An Giang

Tổ 14 khóm Trà Sư, phường 

Thới Sơn,

tỉnh An Giang

089303015681

4 124 Đào Thị Kiều Hoa 16/04/2000 Kinh Phú Thọ

1315 Nguyễn Thị Định, khu 

phố 25, phường Cát Lái, 

Thành phố Hồ Chí Minh

079300007687

5 125 Nguyễn Đức Hòa 19/3/1997 Kinh Bắc Ninh

Phòng 1102, Tòa P3, Chung 

cư Imperial Plaza, 360 Giải 

Phóng, Phương Liệt, Hà Nội

010097004232

6 126 Dương Thị Hòa 10/06/1997 Tày Lạng Sơn
Thôn Mỏ Nhài, xã Hưng Vũ, 

tỉnh Lạng Sơn
020197006655

7 127 Nguyễn Thị Ánh Hòa 02/01/2003 Kinh Phú Thọ
Thôn Đông Lỗ 1, xã Tề Lỗ, 

tỉnh Phú Thọ
026303006900

8 128 Nguyễn Việt Hòa 20/11/2003 Kinh Thanh Hóa

Lô 112 MBQH 89 XD/UBTP, 

phường Hạc Thành, tỉnh 

Thanh Hóa

38203000447

9 129 Lê Trọng Hóa 08/12/1999 Kinh Quảng Trị

8/151 Lê Lợi, Khu phố 2, 

phường Nam Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị

045099002461

10 130 Lê Nguyễn Huy Hoàng 16/05/2002 Kinh Quảng Trị

94 Lê Hồng Phong, phường 

Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí 

Minh

079202038384

11 131 Vũ Nhật Hoàng 8/09/2003 Kinh Hải Phòng

78/6 Hàn Thuyên, phường 

Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí 

Minh

077203000688

12 132 Bùi Minh Hoàng 5/01/2003 Kinh Nghệ An

Số nhà 81, ngõ 1, đường Cao 

Bá Quát, khối 5, phường 

Trường Vinh, tỉnh Nghệ An

040203001393

13 133 Phạm Hoàng 10/03/2003 Kinh Vĩnh Long
Số 363, ấp Phú Hội, xã Tân 

Phú, tỉnh Vĩnh Long
083203002656

14 134 Nguyễn Thị Hồng 8/03/1997 Sán Dìu Bắc Ninh
Tổ 5 TDP khu 34, phường Đa 

Mai, tỉnh Bắc Ninh
024197011920

15 135 Đinh Thị Diễm Hồng 17/8/2002 Tày Hưng Yên

Số nhà 22, tổ dân phố 9, 

phường Mường Thanh, tỉnh 

Điện Biên

011302001440
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16 136 Nguyễn Thị Thuần Hồng 17/12/2003 Kinh
Thái 

Nguyên

Tiểu khu 4, xã Chợ Rã, tỉnh 

Thái Nguyên
006303000101

17 137 Lê Quốc Huy 20/10/2003 Kinh Cà Mau
Khóm 2, xã Nguyễn Phích, 

tỉnh Cà Mau
096203001127

18 138 Thái Nhật Huy 13/7/2003 Kinh Đà Nẵng
Số 137 Lê Độ, phường Thanh 

Khê, thành phố Đà Nẵng
048203009261

19 139 Bùi Quốc Huy 18/7/2003 Kinh Nghệ An

Số 495/26 Ngô Quyền, 

phường An Hải, thành phố Đà 

Nẵng

040203025386

20 140 Lê Gia Huy 18/5/2003 Kinh Hà Tĩnh
TTĐHTC Tổ 21, phường Cầu 

Giấy, Hà Nội
001203001368

21 141 Đỗ Xuân Huy 26/11/1998 Kinh Hà Nội
387 Trường Chinh, Khương 

Đình, thành phố Hà Nội
001098004172

22 142 Ngạc Thị Huyên 16/8/2002 Nùng Cao Bằng
Xóm Đông Xâu - Phia Mạ, xã 

Đoài Dương, tỉnh Cao Bằng 
004302004594

23 143
Nguyễn Thị Khánh 

Huyền
15/12/2003 Kinh Hà Nội

Căn hộ 814, Tháp B(H-CT1), 

Tòa Chung cư kết hợp dịch vụ 

H-CT1 thuộc dự án khu nhà ở 

Hi Brand, phường Kiến Hưng, 

001303024921

24 144 Hà Thị Thanh Huyền 30/7/2002 Kinh Ninh Bình
Số nhà 29, TDP Vĩnh Thịnh, 

xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình
035302002710

25 145 Nguyễn Thị Huyền 04/8/2002 Mường Phú Thọ
Xóm Liệm, xã Yên Sơn, tỉnh 

Phú Thọ
025302001963

26 146
Nguyễn Đặng Khánh 

Huyền
11/6/2003 Kinh Quảng Trị

Số 227, đường Lê Lợi, phường 

Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị
044303002269

27 147 Phạm Hoàng Thu Huyền 28/12/2003
Cao 

Lan

Tuyên 

Quang

Tổ dân phố Tân Hà 5, phường 

Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang
008303000254

28 148 Hà Văn Huỳnh 08/7/1996 Tày
Tuyên 

Quang

Thôn Nà Thoi, xã  Chiêm Hóa, 

tỉnh  Tuyên Quang
008096005035

29 149 Nguyễn Hữu Hưng 2/11/2002 Kinh Nghệ An
Thôn Tân Thắng, xã Quỳnh 

Phú, tỉnh Nghệ An
040202011578

30 150 Trần Lê Quỳnh Hương 4/09/2002 Kinh Huế
tổ dân phố 2, phường Hương 

Trà, thành phố Huế
046302003532

31 151 Đinh Thị Thu Hương 9/08/1997 Mường Phú Thọ
Quản Xá, Thiệu Quang, Thanh 

Hóa
25197002848

32 152 Nông Nguyệt Hường 2/11/2002 Tày Lạng Sơn
Thôn Phai Bây, xã Thống 

Nhất, tỉnh Lạng Sơn
020302004740

33 153 Trần Thị Thu Hường 6/07/2003 Kinh Ninh Bình
Thôn An Lạc, xã Vụ Bản, tỉnh 

Ninh Bình
036303013717
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34 154 Nguyễn Công Kiên 16/03/2003 Kinh Bắc Ninh
TDP Cầu Cao, phường 

Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh
024203007703

35 155 Phan Trung Kiên 27/11/2003 Kinh Vĩnh Long

Số 12, tổ 11, ấp Tân Hưng, 

phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh 

Long

086203006757

36 156 Đoàn Văn Tuấn Kiệt 08/01/1999 Kinh An Giang

367/17, khóm Bình Đức 5, 

phường Bình Đức,

tỉnh An Giang

089099000346

37 157 Bùi Tuấn Kiệt 27/4/2003 Kinh An Giang

Ấp Mỹ Hóa 2,

xã Phú Tân,

tỉnh An Giang

089203002915

38 158 Nguyễn Huỳnh Kha 06/5/1998 Kinh Quảng Ngãi
Xã Tánh Linh,

 tỉnh Lâm Đồng
060098008294

39 159 Vũ Văn Khải 17/08/2003 Kinh Bắc Ninh
TDP Tiền Tiến, phường Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Ninh
024203001177
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